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UBND TỈNH BẮC GIANG 

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH 

VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 
 
 
 

 
 

Số:        /BCĐLN-KGVX 
V/v triển khai Tháng hành động  

vì an toàn thực phẩm năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2020 

 

 

Kính gửi:   
 

- Các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn 

thực phẩm tỉnh Bắc Giang; 

- Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các huyện, 

thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/3/2020 của Ban 

chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP) về triển 

khai Tháng hành động vì ATTP năm 2020 (Kế hoạch số 387/KH-BCĐTƯATTP) 

với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, 

kinh doanh và quảng cáo thực phẩm” (có văn bản đính kèm). BCĐLN về ATTP 

tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên BCĐLN về ATTP tỉnh; BCĐLN về ATTP 

các huyện, thành phố triển khai các nội dung sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 261/KH-BCĐLN 

ngày 21/01/2020 của BCĐLN về ATTP tỉnh về việc triển khai công tác quản lý 

nhà nước về ATTP tỉnh Bắc Giang năm 2020 (Kế hoạch số 261/KH-BCĐLN). 

2. Chỉ đạo, triển khai đợt cao điểm thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

ATTP trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Tháng hành động vì ATTP từ ngày 

15/4 - 15/5/2020. Trong đó tập trung vào những nội dung sau: 

- Các đơn vị thành viên BCĐLN về ATTP, các huyện, thành phố và xã, 

phường, thị trấn trong tỉnh xây dựng văn bản triển khai Tháng hành động vì 

ATTP năm 2020 xong trước ngày 10/4/2020. 

- Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp đề nghị các 

huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức triển khai Tháng hành 

động vì ATTP năm 2020 lồng ghép vào các buổi giao ban phòng, chống dịch của 

các địa phương xong trước ngày 20/4/2020. 

- Tổ chức chiến dịch truyền thông về ATTP từ ngày 05/4/2020 đến ngày 

15/5/2020 theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 261/KH-BCĐLN và Phụ 

lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch số 387/KH-BCĐTƯATTP; chỉ đạo tăng 

cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó chú trọng 

đến bảo đảm dinh dưỡng và ATTP góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch; hướng dẫn mỗi xã, phường, thị trấn làm tối thiểu từ 05 

băng rôn; mỗi cơ sở thực phẩm làm tối thiểu 01 băng rôn với nội dung khẩu 

hiệu về bảo đảm ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2020 và tiến 

hành treo tại các chợ, khu vực đông dân cư trên địa bàn, tại cơ sở thực phẩm 

trong thời gian diễn ra Tháng hành động. 
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- Triển khai đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP từ ngày 

15/4/2020 đến ngày 15/5/2020 theo nội dung hướng dẫn tạo Kế hoạch số 

261/KH-BCĐLN và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch số 387/KH-

BCĐTƯATTP. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý nhà 

nước các cấp trong việc triển khai công tác quản lý nhà nước theo phân cấp của 

UBND tỉnh Bắc Giang, triển khai tháng hành động vì ATTP trên địa bàn; tăng 

cường quản lý, thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp; trong 

quá trình thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở thực phẩm cần chú trọng kết hợp với 

nội dung hậu kiểm về ATTP; đặc biệt đẩy mạnh hoạt động kiểm soát, đấu tranh 

chống gian lận thương mại; thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc và thực 

phẩm kém chất lượng, không đảm bảo ATTP; kiên quyết xử lý và công khai các 

tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP theo quy định. 

- Duy trì công khai đường dây nóng về ATTP; tăng cường thông tin, chỉ 

dẫn địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên phương tiện thông 

tin đại chúng, thông báo đến các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh để tổ 

chức, cá nhân dễ tiếp cận và được sử dụng nguồn thực phẩm an toàn. 

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và sự cố về 

ATTP; bố trí đủ nguồn lực và sẵn sàng triển khai, khắc phục hậu quả khi xảy ra 

dịch bệnh, sự cố về ATTP theo quy định. 

- Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2020 (theo đề 

cương đính kèm) gửi về Sở Y tế trước ngày 25/5/2020 (qua Chi cục ATVSTP - 

email: chicucatvstp@bacgiang.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo BCĐLN Trung 

ương và UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- Cục ATTP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Chi cục ATVSTP; 

- Văn phòng UBND tỉnh:  

           + LĐVP, TKCT, TH; 

           + Lưu: VT, KGVX.                                  

 

KT. TRƢỞNG BAN   

PHÓ TRƢỞNG BAN  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Ánh Dƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chicucatvstp@bacgiang.gov.vn
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Đề cương báo cáo: 

……………….. 

…………………. 

 
Số       /BC- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                        ............., ngày       tháng        năm 2020  

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO 

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 

  

I. Công tác quản lý, chỉ đạo 
 

 

T

T 

 

Nội dung hoạt 

động 

Tuyến xã/phƣờng Tuyến huyện/TP 
Đơn vị tuyến 

tỉnh 

 

 

Cộng  

 

Số xã, phường 

thực hiện/Tổng 

số xã, phường 

Số 

lượng 

Số huyện, TP 

thực hiện/Tổng 

số huyện, TP 

Số 

lượng 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Ban hành các văn 

bản chỉ đạo triển 

khai THĐ (văn bản) 

       

2 Tổ chức Lễ phát 

động/hội nghị 

triển khai 

       

3 Tổ chức hội nghị 

tổng kết THĐ 

       

 

 

II. Công tác thông tin, truyền thông 
 

 

 

TT 

 

Nội dung hoạt động 
Tuyến xã/phƣờng Tuyến huyện/TP 

Đơn vị tuyến 

tỉnh 

 

 

 

Cộng  

    

Số xã, phường 

thực hiện/Tổng 

số xã, phường 

Số             

lượng 

Số huyện, TP 

thực hiện/Tổng 

số huyện, TP 

Số 

lượng 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Nói chuyện/Hội thảo 

(buổi/tổng số người dự) 

       

2 Tập huấn (Lớp/tổng 

số người dự) 

       

3 Phát thanh loa, đài 

(tin,bài,phóng sự) 

       

4 Truyền hình 

(Buổi/tọa đàm,phóng 

sự) 

       

5 Báo viết 

(tin/bài/phóng sự) 

       

6 Băng rôn, khẩu hiệu        

7 Tranh áp – 

phích/Posters 

       

8 Tờ gấp, tờ rơi        

9 Hoạt động khác (ghi 

rõ):………….. 
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III. Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm 

1. Tổ chức số đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP 
 

TT Nội dung 
Tuyến 

xã/phƣờng 

Tuyến 

huyện/TP 

Đơn vị 

tuyến tỉnh 
Cộng 

1 
Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm 

liên ngành về ATTP 
  

  

2 
Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm 

chuyên ngành về ATTP 
  

  

Trong đó   
  

Số đoàn thanh tra/ kiểm tra về ATTP 

có thành phần của MTTQ hoặc đơn vị 

thành viên tham gia 
  

  

Số cuộc thanh tra/kiểm tra về ATTP 

đã gửi báo cáo tới MTTQ cùng cấp/ Tổng 

số cuộc kiểm tra 
  

  

 

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm  

2.1. Kết quả kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan QLLN về ATTP 
 

(N u cụ thể về số đơn vị được kiểm tra, giám sát  kết quả tổ ch c thực hiện như c ng 

tác tham mưu ch  đạo điều hành  c ng tác th ng tin truyền th ng  c ng tác quản l  cơ s  thực 

ph m, thanh tra, kiểm tra vể ATTP  c ng tác ph ng chống ngộ độc thực ph m  triển khai phối 

hợp với Mặt tr n tổ quốc trong v n động, giám sát về ATTP.... Nh n x t, đánh giá (n u rõ ưu 

điểm, t n tại các của các đơn vị được kiểm tra, giám sát....) 

2.2. Thanh tra, kiểm tra, h u kiểm đối với cơ s  thực ph m 
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T

T 

 

Tổng hợp tình hình vi 

phạm 

Tuyến xã, phƣờng 
Tuyến huyện, TP/ 

đơn vị tuyến tỉnh 
Cộng 

CS 

thu 

gom 

CS 

giết 

mổ 

CS 

SX 

TP 

CS 

KD 

TP 

KD 

DV 

AU 

BA 

TT 

KD 

TA 

ĐP 
Cộng 

CS 

thu 

gom 

CS 

giết 

mổ 

CS 

SX 

TP 

CS 

KD 

TP 

KD 

DV 

AU 

BA 

TT 

KD 

TĂ 

ĐP 
Cộng 

CS 

thu 

gom 

CS 

giết 

mổ 

CS 

SX 

TP 

CS 

KD 

TP 

KD 

DV 

AU 

BA

TT 

KD 

TA 

ĐP 
Cộng 

1. Tổng số cơ sở quản lý                    
 

    

2. Số cơ sở được thanh tra, 

kiểm tra, hậu kiểm 

                   
 

    

3. Số lượng cơ sở  đạt                    
 

    

4. Số cơ sở không đạt                    
 

    

5. Nội dung vi phạm                    
 

    

 Quy định về sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật 
                   

 
    

 Quy đinh về sử dụng chất cấm, 

thuốc kháng sinh trong chăn nuôi 
                   

 
    

 Điều kiện cơ sở                    
 

    

 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ                    
 

    

 Điều kiện về con người                    
 

    

 Công bố sản phẩm                    
 

    

 Ghi nhãn thực phẩm                    
 

    

 Quảng cáo thực phẩm                    
 

    

 Chất lượng sản phẩm thực phẩm                    
 

    

 Quy định về sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật 
                   

 
    

6 Số cơ sở vi phạm bị xử lý                    
 

    

Trong đó:                    
 

    

6.1 Hình thức phạt chính:                    
 

    

Số cơ sở bị cảnh cáo                    
 

    

Số cơ sở bị phạt tiền                    
 

    

Tổng số tiền phạt                    
 

    

6.2 Hình thức phạt bổ sung, biện 

pháp khắc phục hậu quả 

                   
 

    

a Tước quyền sử dụng GCN                    
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+ GCN Cơ s  đủ điều kiện ATTP                    
 

    

+ Giấy ch ng nh n GMP                    
 

    

+ Giấy tiếp nh n bản đăng k  

c ng bố sản ph m 

                   
 

    

+ Giấy xác nh n nội dung 

quảng cáo. 

                   
 

    

b Đình chỉ hoạt động                    
 

    

* Số cơ sở bị đóng cửa                     
 

    

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu 

hành sản phẩm 

                   
 

    

 Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành                    
 

    

* Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm                    
 

    

 Tổng số loại sản phẩm bị 

tiêu hủy 

                   
 

    

* Số cơ sở phải khắc phục về nhãn                    
 

    

 Số loại sản phẩm có nhãn 

phải khắc phục 

                        

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu 

hành tài liệu quảng cáo 

                        

 Số loại tài liệu quảng cáo bị 

đình chỉ lưu hành 

                        

* Các xử lý khác                         

6.3 Chuyển hồ sơ sang cơ 

quan khác xử lý 

                        

6.4 Số cơ sở có vi phạm nhƣng 

không xử lý (chỉ nhắc nhở) 

                        

(SXTP- Sản xuất thực ph m  KDTP- Kinh doanh thực ph m  KDKVAU - Kinh doanh dịch vụ ăn uống  BATT- Bếp ăn t p thể  KDTAĐP - Kinh doanh th c ăn đường phố)
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IV. Kết quả kiểm nghiệm 

T

T 
Loại xét nghiệm 

Tuyến xã, phƣờng 
Tuyến huyện, TP/ 

Đơn vị tuyến tỉnh 
Cộng 

T. 

số 

mẫu 

XN 

Số mẫu 

đạt 

Số mẫu 

không 

đạt 
T. số 

mẫu 

XN 

Số mẫu 

đạt 

Số mẫu 

không đạt 
T. 

số 

mẫu 

XN 

Số mẫu 

đạt 

Số mẫu 

không 

đạt 

T. 

sô 
% 

T.

sô 
% 

T.

sô 
% 

T.

sô 
% 

T.

sô 
% 

T.

sô 
% 

1 
Tổng số xét nghiệm 

tại labo (a+b) 
               

a Hóa lý                

b Vi sinh                

2 
Xét nghiệm nhanh 

(a+b) 
               

a Hóa lý                

b Vi sinh                

Tổng (1+2)                
 

V. Tình hình ngộ độc thực phẩm (do huyện, thành phố tổng hợp) 
 
 

T

TT 
Nội dung 

Kết quả 
So sánh năm  

nay/ năm trƣớc Năm 2020 Cùng kỳ năm 2019 

1. Tổng số vụ    

2. Số người mắc    

3. Số người đi viện    

4. Số vụ trên 30 người    

5. Nguyên nhân    

- NĐTP do vi sinh v t    

- NĐTP do hoá chất    

- NĐTP do thực ph n biến chất    

- NĐTP do độc tố tự nhi n    

-  Kh ng xác định    

Cộng    
 

VI. Nhận xét, đánh  giá chung: (Nh n x t, đánh giá cụ thể những ưu điểm, hạn chế 

t n tại và nguy n nhân theo số liệu thực tế đạt được tại các bảng tr n). 

1. Thuận lợi:............................................................................................... 

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:......................................................... 

VII.  Đề xuất, kiến nghị (n u cụ thể) 

          * Ghi chú: Các cơ quan thành viên BCĐLN về ATTP (trừ S  Y tế, NN&PTNT, C ng Thương) 

căn cứ nội dung của đề cương báo cáo và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 261/KH-BCĐLN để 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì ATTP năm 2020 cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- ……… 

Bản điện tử: 
- …….. 

- chicucatvstp@bacgiang.gov.vn 

- …… 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

mailto:chicucatvstp@bacgiang.gov.vn
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